	 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc



	Số: 262/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 04 tháng 8 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt và giao kế hoạch, dự toán kinh phí Chương trình 
đảm bảo chất lượng giáo dục trường học năm 2010.


 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) giai đoạn 2006-2010; 

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày  22/4/2010 của UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học giai đoạn 2010-2015;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 110/TTr-SKH ngày 27/7/2010 về việc phê duyệt kế hoạch dự toán kinh phí Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt và giao kế hoạch, dự toán kinh phí cho Sở Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố với tổng số tiền: 8.294.100.000 đồng (Tám tỷ, hai trăm chín mươi tư triệu, một trăm nghìn đồng) để thực hiện Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học năm 2010. Trong đó:
- Kinh phí cải tạo cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học: 7.309.200.000 đồng.

- Kinh phí xây dựng năng lực học cả ngày:               319.900.000 đồng.

- Kinh phí Quỹ giáo dục nhà trường:                          160.000.000 đồng.

- Kinh phí Quỹ phúc lợi cho học sinh:                        308.000.000 đồng.
- Kinh phí chi lương tăng thêm cho giáo viên:             28.000.000 đồng.

- Kinh phí đào tạo và hội thảo:                                    169.000.000 đồng.
(Chi tiết phân bổ từng nội dung, đơn vị theo biểu đính kèm).
* Nguồn kinh phí thực hiện: 
- Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010 tại Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: 7.601.000.000 đồng.
- Nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách tỉnh năm 2010: 520.200.000 đồng.

- Nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2010 đã giao cho các huyện, thành phố: 172.900.000 đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện và UBND thành phố Tuyên Quang: 
- Khẩn trương thực hiện việc cải tạo cơ sở hạ tầng trang thiết bị trường học đảm bảo đầy đủ, đúng trình tự thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý, sử dụng dự toán kinh phí được giao tại Điều 1 nêu trên đảm bảo tiết kiệm, hịêu quả; đúng nội dung, mục đích, đúng nguyên tắc, đúng chế độ tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước; quyết toán kinh phí đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện, UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện nội dung tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 - Quyết định này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch UBND Thành phố Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
-            - TT Tỉnh uỷ

Báo

             - TT HĐND tỉnh            cáo;

-            - CT và các PCT UBND tỉnh;

 - Các Phó VP UBND tỉnh;  
- Như    - Như Điều 3: Thực hiện;

             - CV:  TC, XD, GD;

             -  Lưu: VT. (Hoa TC.35)

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đỗ Văn Chiến


TỔNG HỢP KẾ HOẠCH KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH SEQAP NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị được giao kinh phí
	Kế hoạch kinh phí năm 2010
	Trong đó

	
	
	
	Cải thiện cơ sở hạ tầng (chi tiết theo phụ lục số 03)
	Xây dựng năng lực dạy và học cả ngày (chi tiết theo phụ lục số 04)
	Đào tạo và Hội thảo (chi tiết theo phụ lục số 04)
	Quỹ giáo dục nhà trường (chi tiết theo phụ lục số 05)
	Quỹ phúc lợi học sinh (chi tiết theo phụ lục số 05)
	Lương tăng thêm cho giáo viên (chi tiết theo phụ lục số 05)

	
	
	Tổng cộng
	Trong đó
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Kinh phí hành chính sự nghiệp thuộc các huyện, thị
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh

	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NS tỉnh
	Kinh phí hành chính sự nghiệp thuộc các huyện, thị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	15
	16
	17
	18
	19
	3
	4
	11
	12
	13
	14
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Huyện Na Hang
	166,0
	133,4
	32,6
	3,2
	29,4
	
	
	
	29,4
	27,3
	
	28,9
	
	74,0
	
	3,2
	3,2

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	2.427,4
	2.238,3
	189,1
	158,8
	30,3
	2.090,0
	155,6
	
	30,3
	26,1
	
	42,4
	
	76,6
	
	3,2
	3,2

	3
	Huyện Hàm Yên
	1.653,1
	1.518,3
	134,8
	106,5
	28,3
	1.390,0
	103,4
	
	28,3
	25,0
	
	37,2
	
	63,0
	
	3,1
	3,1

	4
	TX Tuyên Quang
	1.263,9
	1.152,7
	111,2
	83,6
	27,6
	1.103,0
	82,1
	
	27,6
	8,2
	
	15,4
	
	24,6
	
	1,5
	1,5

	5
	Huyện Yên Sơn
	1.358,6
	1.241,7
	116,9
	87,8
	29,1
	1.160,0
	86,3
	
	29,1
	25,6
	
	18,6
	
	36,0
	
	1,5
	1,5

	6
	Huyện Sơn Dương
	1.247,4
	1.138,9
	108,5
	80,3
	28,2
	1.060,0
	78,8
	
	28,2
	26,1
	
	17,5
	
	33,8
	
	1,5
	1,5

	7
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	177,7
	177,7
	
	
	
	
	
	147,0
	
	30,7
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	8.294,1
	7.601,0
	693,1
	520,2
	172,9
	6.803,0
	506,2
	147,0
	172,9
	169,0
	
	160,0
	
	308,0
	
	14,0
	14,0


KẾ HOẠCH KINH PHÍ CẢI THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG TRƯỜNG HỌC CHƯƠNG TRÌNH SEQAP NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Tên trường, huyện
	Tổng KH kinh phí
	Trong đó
	Chia ra

	
	
	
	
	Xây dựng
	Tư vấn thiết kế, giám sát công trình

	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Phòng học
	Công trình vệ sinh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh (đã tính thuế giá trị gia tăng)

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	Số lượng
	Định mức
	Thành tiền
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Huyện Chiêm Hóa
	2.245,6
	2.090,0
	155,6
	2.090,0
	
	7,0
	690,0
	1.610,0
	4,0
	360,0
	480,0
	
	155,6

	1
	TH Phúc Sơn
	999,2
	930,0
	69,2
	930,0
	
	3,0
	230,0
	690,0
	2,0
	120,0
	240,0
	
	69,2

	2
	TH Phú Bình
	623,2
	580,0
	43,2
	580,0
	
	2,0
	230,0
	460,0
	1,0
	120,0
	120,0
	
	43,2

	3
	TH Kim Bình
	623,2
	580,0
	43,2
	580,0
	
	2,0
	230,0
	460,0
	1,0
	120,0
	120,0
	
	43,2

	Huyện Hàm Yên
	1.493,4
	1.390,0
	103,4
	1.390,0
	
	5,0
	230,0
	1.150,0
	2,0
	120,0
	240,0
	
	103,4

	1
	TH Minh Dân
	999,2
	930,0
	69,2
	930,0
	
	3,0
	230,0
	690,0
	2,0
	120,0
	240,0
	
	69,2

	2
	TH Hùng Vân
	494,2
	460,0
	34,2
	460,0
	
	2,0
	230,0
	460,0
	
	
	
	
	34,2

	TX Tuyên Quang
	1.185,1
	1.103,0
	82,1
	1.103,0
	
	5,0
	200,0
	1.000,0
	1,0
	103,0
	103,0
	
	82,1

	1
	TH An Khang
	1.185,1
	1.103,0
	82,1
	1.103,0
	
	5,0
	200,0
	1.000,0
	1,0
	103,0
	103,0
	
	82,1

	Huyện Yên Sơn
	1.246,3
	1.160,0
	86,3
	1.160,0
	
	5,0
	210,0
	1.050,0
	1,0
	110,0
	110,0
	
	86,3

	1
	TH Nhữ Hán
	1.246,3
	1.160,0
	86,3
	1.160,0
	
	5,0
	210,0
	1.050,0
	1,0
	110,0
	110,0
	
	86,3

	Huyện Sơn Dương
	1.138,8
	1.060,0
	78,8
	1.060,0
	
	4,0
	420,0
	840,0
	2,0
	220,0
	220,0
	
	78,8

	1
	TH Cấp Tiến
	569,4
	530,0
	39,4
	530,0
	
	2,0
	210,0
	420,0
	1,0
	110,0
	110,0
	
	39,4

	2
	TH Hợp Thành
	569,4
	530,0
	39,4
	530,0
	
	2,0
	210,0
	420,0
	1,0
	110,0
	110,0
	
	39,4

	Tổng cộng
	7.309,2
	6.803,0
	506,2
	6.803,0
	
	26,0
	1.750,0
	5.650,0
	10,0
	913,0
	1.153,0
	
	506,2


KẾ HOẠCH KINH PHÍ: XÂY DỰNG NĂNG LỰC DẠY HỌC CẢ NGÀY VÀ ĐÀO TẠO - HỘI THẢO

CHƯƠNG TRÌNH SEQAP NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2010
	Trong đó

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Xây dựng năng lực dạy học cả ngày
	Đào tạo và hội thảo

	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách huyện, thị xã
	Ngân sách TW
	Ngân sách huyện, thị xã
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh, huyện

	1
	2
	7
	8
	9
	3
	4
	5
	6

	1
	Huyện Na Hang
	56,7
	27,3
	29,4
	
	29,4
	27,3
	

	2
	Huyện Chiêm Hóa
	56,4
	26,1
	30,3
	
	30,3
	26,1
	

	3
	Huyện Hàm Yên
	53,3
	25,0
	28,3
	
	28,3
	25,0
	

	4
	TX Tuyên Quang
	35,8
	8,2
	27,6
	
	27,6
	8,2
	

	5
	Huyện Yên Sơn
	54,7
	25,6
	29,1
	
	29,1
	25,6
	

	6
	Huyện Sơn Dương
	54,3
	26,1
	28,2
	
	28,2
	26,1
	

	7
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	177,7
	177,7
	
	147,0
	
	30,7
	

	Tổng cộng
	488,9
	316,0
	172,9
	147,0
	172,9
	169,0
	


KẾ HOẠCH KINH PHÍ: QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, QUỸ PHÚC LỢI HỌC SINH 
VÀ LƯƠNG TĂNG THÊM CHO GIÁO VIÊN CHƯƠNG TRÌNH SEQAP NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 04/8/2010 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Tên trường, huyện
	Số học sinh
	Số học sinh được hỗ trợ ăn trưa
	Quỹ giáo dục nhà trường
	Quỹ phúc lợi học sinh
	Lương tăng thêm cho giáo viên
	Tổng kinh phí
	Trong đó

	
	
	
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh
	
	Ngân sách TW
	Ngân sách tỉnh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11=5+7+9+10
	12=5+7+9
	13=6+8+10

	Huyện Na Hang
	604,0
	241,0
	28,8
	
	74,1
	
	3,2
	3,2
	109,3
	106,1
	3,2

	1
	TH Thượng Lâm
	333,0
	133,0
	15,9
	
	40,9
	
	1,6
	1,6
	60,0
	58,4
	1,6

	2
	TH Khuôn Hà
	271,0
	108,0
	12,9
	
	33,2
	
	1,6
	1,6
	49,3
	47,7
	1,6

	Huyện Chiêm Hóa
	892,0
	249,0
	42,4
	
	76,6
	
	3,2
	3,2
	125,4
	122,2
	3,2

	1
	TH Hòa Phú
	387,0
	116,0
	18,4
	
	35,7
	
	1,6
	1,6
	57,3
	55,7
	1,6

	2
	TH Yên Nguyên
	505,0
	133,0
	24,0
	
	40,9
	
	1,6
	1,6
	68,1
	66,5
	1,6

	Huyện Hàm Yên
	783,0
	205,0
	37,2
	
	63,0
	
	3,1
	3,1
	106,4
	103,3
	3,1

	1
	TH Yên Hương
	322,0
	97,0
	15,3
	
	29,8
	
	1,6
	1,6
	48,3
	46,7
	1,6

	2
	TH Đức Ninh
	461,0
	108,0
	21,9
	
	33,2
	
	1,5
	1,5
	58,1
	56,6
	1,5

	TX Tuyên Quang
	324,0
	80,0
	15,5
	
	24,5
	
	1,5
	1,5
	43,0
	41,5
	1,5

	1
	TH Lưỡng Vượng
	324,0
	80,0
	15,5
	
	24,5
	
	1,5
	1,5
	43,0
	41,5
	1,5

	Huyện Yên Sơn
	391,0
	117,0
	18,6
	
	36,0
	
	1,5
	1,5
	57,6
	56,1
	1,5

	1
	TH Tân Long
	391,0
	117,0
	18,6
	
	36,0
	
	1,5
	1,5
	57,6
	56,1
	1,5

	Huyện Sơn Dương
	367,0
	110,0
	17,5
	
	33,8
	
	1,5
	1,5
	54,3
	52,8
	1,5

	1
	TH Hợp Thành
	367,0
	110,0
	17,5
	
	33,8
	
	1,5
	1,5
	54,3
	52,8
	1,5

	Tổng cộng
	3361,0
	1002,0
	160,0
	
	308,0
	
	14,0
	14,0
	496,0
	482,0
	14,0
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